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Họ tên học sinh…………………………………...………………Lớp ……SBD……..

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng hoặc điền kết quả vào chỗ trống:
Câu 1: (1đ)
 a. Số thập phân có sáu đơn vị, bảy phần mười, một phần trăm viết là:
       A.6,17                   B. 61,7               C. 6,71                     D. 6,071
 b. Giá trị của chữ số 3 trong số 865,903 là:
       A. 3	    B. 	  C. 	     D. 
Câu 2 (0,5đ) 
a)  Chữ số 7 trong số thập phân 8,078 thuộc hàng nào?
 A. Hàng chục         B. Hàng trăm       C. Hàng phần mười      D. Hàng phần trăm
b)  Hỗn số  9 chuyển thành số thập phân được:
      A. 91,8                     B. 9,018                 C. 9,18                   D. 91,08                         
Câu 3 (1 điểm) a) Dãy số thập phân được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
    A. 0,07;  0,5;  0,14;   0,8 	    B. 0,14; 0,5; 0,07; 0,8      C. 0,07; 0,14; 0,5; 0,8
    b) Số trung bình cộng của  là:
	A. 
	  B. 
	C.  
	     D.  


Câu 4 (1đ):   a) 4cm = ... m  Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
     A. 0,4		        B. 			C. 		D. 0,004
b) 1tấn 27kg ...1  tấn. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
     A.  =	                              B.  >	                               C.  <	
c) 1m 35cm = ......... m ?
   A. 13                   	             B. 1    		             	C. 1         
Câu 5 (0,5 điểm): Chú Ba có hai tấm pin mặt trời hình vuông cạnh 1 m. Chú đã ghép hai tấm pin đó thành một tấm pin hình chữ nhật có chiều dài là 2 m. Diện tích của tấm pin hình chữ nhật đó là:
	A. 200 dm2.            B. 2 000 dm2.                     C. 200 m2.              D. 2 000dm2.




II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 6 (2 điểm): Tính (M1)
 a)      +   = …………………………………………………………………………
  b)  5  -   = ………………………………………………………………………….
c)   4  x     = …………………………………………………………………………..
d)  1   :    =………………………………………………………………………….
Câu 7 (2 điểm): Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông có cạnh 4 dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên gạch là 20 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch?
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 8 (1 điểm): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 
     a) 8472kg =...................tấn	                 32 tấn =      ........................tạ    
     b) 9 m 6 dm =...........................m              2 cm2 5 mm2  =.........................cm2
Câu 9 (1 điểm): (M3) Tính nhanh.
+  +  + + +  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………
